
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

P808 Tầng 8 Tháp B, Tòa nhà HongKong Tower, 243A Đê La Thành, Phường Láng 
Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

24/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY HẢI SẢN HẢI 
PHÒNG - HÀ NỘI

0109240063

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

2. Khai thác thuỷ sản biển 0311

3. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

4. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

5. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

6. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

7. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020(Chính)

8. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

9. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP 
KHẨU THỦY HẢI SẢN HẢI PHÒNG - HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI PHONG - HA NOI SEAPRODUCTS 
EXPORT IMPORT PROCESSING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: HAI PHONG - HA NOI SPC.,JSC 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất súp và nước xuýt;
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: Đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn;
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột 
mù tạt và mù tạt;
- Sản xuất dấm;
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: Bánh 
sandwich, bánh pizza tươi.
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã);
- Sản xuất men bia;
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm;
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ;
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo;
- Sơ chế, làm sạch, sấy khô tổ yến;

1079

11. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

12. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

13. Sản xuất rượu vang 1102

14. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

15. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

16. Đúc sắt, thép 2431

17. Đúc kim loại màu 2432

18. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

19. Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác 2910

20. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác

2930

21. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình điện 4221

27. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

28. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

29. Xây dựng công trình công ích khác 4229

30. Xây dựng công trình thủy 4291

31. Xây dựng công trình khai khoáng 4292
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32. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

33. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

34. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(trừ đấu giá)

4511

35. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

36. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(trừ đấu giá)

4530

37. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

38. Bán buôn thực phẩm 4632

39. Bán buôn đồ uống 4633

40. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

41. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng, vật tư ngành cá

4659

42. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp 
Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
Bán buôn cao su
Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

44. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
(trừ đấu giá)

4719

45. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

46. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

47. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

48. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải Hành khách bằng taxi

4931
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20.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.000.000

49. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo hợp 
đồng
Kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Kinh doanh vận tải hành khách du lịch bằng xe ô tô
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

4932

50. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

51. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

52. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

53. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

54. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

55. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
Logistics

5229

56. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

57. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

58. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ

7490

59. Cho thuê xe có động cơ 7710

60. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

61. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
Ủy thác xuất nhập khẩu

8299

62. Đào tạo trung cấp
Chi tiết: Giáo dục nghề nghiệp

8532

63. Hoạt động thể thao khác
Chi tiết: Hoạt động của các khu câu cá thể thao

9319

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN CHẾ 
BIẾN XUẤT 
NHẬP KHẨU 
THUỶ SẢN 
HẢI PHÒNG

Số 101 đường 
Ngô Quyền, 
Phường Máy 
Chai, Quận Ngô 
Quyền, Thành 
phố Hải Phòng, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.020.0
00

10.200.000.000 51,000

0201314574

2 CÔNG TY 
TNHH ĐẦU 
TƯ VÀ PHÁT 
TRIỂN MEC

Số 101, tổ 44, 
Phường Trung 
Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

940.000 9.400.000.000 47,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 940.000 9.400.000.000 47,000

0106398856
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3 LÊ VĂN TRÌU Số 13 Ngõ 24 
Triều Khúc, 
Phường Thanh 
Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 2,000

013305458

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013305458
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 13 Ngõ 24 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, 
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 13 Ngõ 24 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ VĂN TRÌU Nam

08/10/1984 Kinh Việt Nam

07/06/2010 Công an Thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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